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	TT
	Nội dung
	Dạng câu và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQNLC (I)
	TNKQ ĐÚNG/SAI (II)
	Tự luận (III)
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	0.75 điểm
7.5%

	2
	Chủ đề 4. Ý tưởng kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	3

	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	
	1TL
	1,75 điểm
22.5%

	3
	Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
	3
	
	
	2
	2
	4
	
	1
	
	5
	2 + (1TL)
	4
	4,75 điểm
45%

	4
	Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
	3
	
	
	2
	2
	4
	
	
	
	5
	2
	   4
	2,75 điểm
27,5%

	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	4
	8
	
	16 (12TN;4ĐS)

	5 
(4ĐS, 1TL)

	9
(8DS, 1TL)
	30 (28TN,
2TL)

	Tổng số điểm
	10
	
	0
	1.0
	1.0
	2.0
	
	2.0
	1.0
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 LỚP 11
	TT
	CHỦ ĐỀ
	YCCĐ
	MỨC ĐỘ
	SỐ CÂU
	ĐÁNH GIÁ NL

	
	
	
	
	Nhiều LC
	Đ/S
	TL
	TÊN NL
	NL THÀNH PHẦN

	1
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm

	– Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.
– Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trườngviệc làm.
	Biết
	(I. 3 câu).
	
	
	- Điều chỉnh hành vi.

	- Nhận thức
chuẩn mực
hành vi.


	




2
	Chủ đề 4. Ý tưởng kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	– Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.
– Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định,
đánh giá các cơ hội kinh doanh.
– Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.
	Biết
	(I. 3 câu).
	
	
	- Điều chỉnh hành vi
- Tìm hiểu
và tham
gia hoạt
động kinh
tế - xã hội
	- Nhận thức
chuẩn mực
hành vi
- Đánh giá hành
vi của bản thân
và người khác

	
	
	– Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.
	
	 
	
	
	
	Tìm hiểu các
hiện tượng KT
– XH

	
	
	– Xây dựng được ý tưởng kinh doanh; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân trong thực tế.
	Vận dụng
	
	
	III. 1câu
	
	Tham gia các hoạt động KT-XH

	


3
	Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
	– Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh.
– Chỉ ra được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
– Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh.

	Biết




	(I.3 câu)
	
	
	- Tìm hiểu
và tham
gia hoạt
động kinh
tế - xã hội 
	- Nhận thức
chuẩn mực
hành vi
- Đánh giá hành
vi của bản thân
và người khác

	
	
	– Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
	
Hiểu, vận dụng
	

	
II. 2 câu a,b,c,d
	
	- Tìm hiểu
và tham
gia hoạt
động kinh
tế - xã hội
	- Tìm hiểu các
hiện tượng KT
– XH


	


4
	Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
	– Biết được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.
– Nhận biết được các hành vi thực hiện tiêu dùng có văn hoá.
	Biết
	(I. 3câu).
	
	
	- Điều chỉnh hành vi
- Tìm hiểu
và tham
gia hoạt
động kinh
tế - xã hội
	- Nhận thức
chuẩn mực
hành vi
- Đánh giá hành
vi của bản thân
và người khác

	
	
	– Mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng
	Hiểu , vận dụng
	
	II.2 câu a,b,c,d
	
	- Tìm hiểu
và tham
gia hoạt
động kinh
tế - xã hội
	- Tìm hiểu các
hiện tượng KT
– XH








SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG    		 	          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
                  		                                                   Năm học: 2025-2026
Môn: GDKT-PL – LỚP 11. 
(Đề gồm có 04 trang)					Thời gian làm bài: 45’
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm – Mỗi câu 0.25đ) 
Câu 1: (Mức độ - Nhận biết) Nơi diễn ra sự thỏa thuận, xác lập hợp đồng làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc được gọi là 
A. thị trường việc làm.		                      	            
B. thị trường lao động.
C. trung tâm giới thiệu việc làm.		            
 D. trung tâm môi giới việc làm.
Câu 2: (Mức độ - Nhận biết) Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động thỏa thuận nội dung nào dưới đây?
A. Tiền công, tiền lương.	
B. Điều kiện đi nước ngoài.
C. Điều kiện xuất khẩu lao động.
D. Tiền môi giới lao động.
Câu 3: (Mức độ- Nhận biết) Là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động về tiền công, tiền lương và các điều kiện làm việc khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn bản, bằng miệng, hoặc thông qua các dạng hợp đồng hay thỏa thuận khác là nội dung của khái niệm
A. thị trường lao động.	
B. thị trường tài chính.
C. thị trường tiền tệ.	
D. thị trường công nghệ
Câu 4: (Mức độ- Nhận biết)  Một trong những năng lực cần thiết của người kinh doanh đó là: 
A. Năng lực làm việc nhóm.                       
B. Năng lực lãnh đạo.
C. Năng lực thuyết trình.                            
D. Năng lực hùng biện.
Câu 5: (Mức độ- Nhận biết) Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc lợi thế nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh?
A. Sự đam mê của chủ thể sản xuất kinh doanh.         
B. Sự hiểu biết của chủ thể sản xuất kinh doanh.
C. Khả năng huy động các nguồn lực.                       
D. Chính sách vĩ mô của Nhà nước.
Câu 6: (Mức độ- Nhận biết) Yếu tố nào sau đây được coi là xuất phát điểm của quá trình sản xuất kinh doanh; thể hiện sự sáng tạo của cá nhân hoặc tổ chức trong việc lựa chọn loại sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường nhằm thu được lợi nhuận?
A. Nguồn vốn đầu tư.		                 
B. Ý tưởng kinh doanh.
C. Lực lượng lao động.		     
D. Năng lực quản trị.
Câu 7: (Mức độ- Nhận biết) Một trong những vai trò của đạo đức kinh doanh là
A. điều chỉnh hành vi của các chủ thể theo hướng tích cực.
B. làm mất lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.
C. hạn chế sự hợp tác và đầu tư giữa các chủ thể kinh doanh.
D. kiềm chế sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
Câu 8: (Mức độ- Nhận biết) Việc làm nào dưới đây của các chủ thể sản xuất kinh doanh là biểu hiện của đạo đức kinh doanh?
A. Gian lận trong việc nộp thuế.	
B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
C. Trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.	
D. Đối xử công bằng với mọi nhân viên.
Câu 9: (Mức độ- Nhận biết) Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó phải có
A. chữ tín	
B. nhiều tiền.	
C. cổ phiếu.	
D. địa vị.
Câu 10: (Mức độ- Nhận biết) Đối với các hoạt động của nền kinh tế, tiêu dùng được ví là
A. đầu vào của sản xuất.			
B. đầu ra của sản xuất.
C. cầu nối với sản xuất.			
D. nguồn lực của sản xuất.
Câu 11: (Mức độ- Nhận biết) Tính kế thừa trong đặc điểm văn hoá tiêu dùng Việt Nam thể hiện ở việc văn hoá tiêu dùng Việt Nam có sự tiếp nối
A. truyền thống của dân tộc.                                     
B. truyền thống quốc tế.
C. bản sắc thời đại.	
D. tính nhân loại.
Câu 12: (Mức độ- Nhận biết) Đối với mỗi doanh nghiệp, văn hóa tiêu dùng không đóng vai trò nào dưới đây?
A. Xây dựng chiến lược sản phẩm.	
B. Xác định chiến lược kinh doanh.
C. Triệt tiêu quyền lợi khách hàng.	
D. Tạo được ấn tượng với khác hàng.
PHẦN II: PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 câu, mỗi câu 4 ý. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 4,0 điểm). 
Câu 1:  Cho đoạn thông tin sau:
Trong nhiều năm qua, Công ty T luôn giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty luôn đặt lợi ích và yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu nên các loại sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty lan toả rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty T đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín của quốc gia và quốc tế cho hoạt động kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng, cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.
a) Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu là biểu hiện của chữ tín trong đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. (Đ) (Mức độ- Nhận biết)
b) Việc giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh luôn khiến các công ty phải chịu thiệt hại về tài chính. (S) (Mức độ- Thông hiểu)
c) Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước là thể hiện vai trò của việc thực hiện đạo đức trong kinh doanh. (Đ) (Mức độ- Vận dụng)
d) Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của doanh nghiệp không gắn liền với các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. (S) (Mức độ- Vận dụng)
Câu 2:  Cho đoạn thông tin sau:
Công ty D chuyên sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường. Trong quá trình sản xuất các sản phẩm này, công ty đã thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống kĩ thuật để bơm dịch thải lỏng của nhà máy sản xuất, xả trực tiếp vào sông không đúng với nội dung báo cáo môi trường đã được phê duyệt, gây ô nhiễm môi trường ở địa phương.
a) Công ty D vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức kinh doanh. (Đ) (Mức độ- Nhận biết)
b) Hành vi của công ty D sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và gây tổn hại cho chính công ty. (Đ) (Mức độ- Vận dụng)
c) Công ty D không gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. (S) (Mức độ- Vận dụng)
d) Việc làm của công ty D là biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. (Đ) (Mức độ- Thông hiểu)
Câu 3:  Cho đoạn thông tin sau:
Với giới trẻ, thay vì tiêu dùng kiểu “thời trang nhanh" (mua giá rẻ, thay đổi liên tục, loại bỏ nhiều), nhiều bạn đã chọn cách tái chế, tái sử dụng, thanh lí quần áo, phụ kiện thời trang để hạn chế việc bỏ đi các trang phục cũ, một loại rác thải tác động tiêu cực đến môi trường. Xu hướng này là một phần lí do khiến nhiều hãng thời trang lớn trên toàn cầu thực hiện các chương trình như đổi cũ lấy mới, hoặc nhận lại đồ cũ từ khách hàng để tái chế hoặc tái sử dụng, giúp kéo dài vòng đời của quần áo từ đó giảm thiểu lượng rác thải khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang ra môi trường.
a) Xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững hiện nay không còn phù hợp vì công nghệ ngày càng hiện đại. (S) (Mức độ- Nhận biết)
b) Xu hướng tiêu dùng thay đổi đã khiến các doanh nghiệp sản xuất cũng phải thay đổi để phù hợp. (Đ) (Mức độ- Thông hiểu)
c) Xu hướng tiêu dùng đổi cũ lấy mới chính là thể hiện trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng. (Đ) (Mức độ- Vận dụng)
d) Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích và cơ chế phù hợp để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trong xã hội. (Đ) (Mức độ- Vận dụng)
Câu 4: Cho đoạn thông tin sau:
Nhiều năm qua, Công ty A được bình chọn là Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong năm của ngành may mặc. Người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao các sản phẩm vì công ty luôn trung thực về chất lượng đã cam kết. Nhiều đối tượng khách hàng tìm được sản phẩm ưa thích của mình vì giá cả phù hợp với thu nhập và nhu cầu. Bên cạnh đó, công ty luôn chủ động lấy ý kiến phản hồi để điều chỉnh sản phẩm của mình cũng như thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, tận tụy. Bên cạnh đó công ty luôn chú trọng tới đời sống người lao động, ngoài các chế độ lương thưởng theo cam kết, hàng năm công ty còn tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, thăm và tặng quà cho thân nhân gia đình người lao động, từ đó tạo nên sự đoàn kết, gắn bó của người lao động với công ty.
a) Trung thực về chất lượng đã cam kết với khách hàng là biểu hiện chữ tín trong đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. (Đ) (Mức độ- Thông hiểu)
b) Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng không phải là biểu hiện của đạo đức kinh doanh. (S) (Mức độ- Nhận biết)
c) Công ty mới chú trọng kinh doanh mà chưa quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. (S) (Mức độ- Vận dụng)
d) Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh chính là một biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh. (Đ) (Mức độ- Vận dụng)
PHẦN III: PHẦN TỰ LUẬN: (3điểm)
Cho tình huống sau: Nhận thấy nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng tăng. Anh T có dự định sẽ đầu tư kinh phí mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng thực phẩm sạch, trước khi ra quyết định kinh doanh, anh đã phân tích nhu cầu của thị trường, tìm kiếm các mối quan hệ có thể hỗ trợ anh khi cần thiết cũng như đánh giá những khó khăn, sự cạnh tranh với người kinh doanh khác trên thị trường.
Hỏi:
Câu 1 (2điểm): (Mức độ - Thông hiểu) Trong trường hợp này anh T đã xây dựng ý tưởng kinh doanh hay cơ hội kinh doanh. Em hãy chỉ rõ ý tưởng kinh doanh hoặc cơ hội kinh doanh mà anh T đã xác định trong trường hợp trên. 
Câu 2 (1điểm): Theo em trong trường hợp này anh T đã thể hiện tốt năng lực gì trong kinh doanh? (Mức độ - Vận dụng).

                                             ------------------HẾT-----------------






















